羅漢及菩薩 
羅漢有三義：一、破三毒賊；二、應人天供；三、來世不生。
菩薩是印度語，我國譯為覺有情。覺即覺悟，有情即眾生。言其以佛法教人，能令眾生開悟，出苦海也。

PHIÊN ÂM:   La hán cập Bồ tát
La hán hữu tam nghĩa: nhất, phá tam độc tặc; nhị, ứng nhân thiên cúng; tam, lai thế bất sanh.

Bồ tát thị Ấn Độ ngữ, ngã quốc dịch vi giác hữu tình. Giác tức giác ngộ, hữu tình tức chúng sanh. Ngôn kỳ dĩ Phật Pháp giáo nhân, năng linh chúng sanh  khai ngộ, xuất khổ hải dã.

Dịch nghĩa: La Hán và Bồ tát

La hán có ba nghĩa :

1- Phá giặc tam độc (tham, sân và si)

2- Đáng thọ sự cúng dường của người và trời

3- Đời sau không còn sanh tử (luân hồi) nữa.

Bồ tát là tiếng Ấn Độ, Trung Quốc dịch là  “Giác hữu tình”. Giác, tức là giác ngộ; Hữu tình là chúng sanh. Nghĩa là Bồ tát đem Phật pháp dạy người và có năng lực khiến cho chúng sanh được khai ngộ và ra khỏi biển khổ. 

Từ vựng:

菩薩 Bồ tát: gọi đủ là “Bồ đề tát đỏa”. Trong đó, “Bồ đề”: giác; “tát đỏa”: hữu tình. “Bồ tát”: Bậc luôn cứu độ, giác ngộ chúng sinh.

Ngữ pháp:

Đồng động từ: 是 thị (动), dịch: “là”; 即 tức (动), dịch: “là, nghĩa là”. Những thành phần đi sau Đồng Đgt “是, 即” đều đóng vai trò Bổ ngữ đặc biệt (còn gọi “Thuộc ngữ”).

我國譯為覺有情：為 (介) kết hợp với “覺有情”làm thành tổ hợp Bổ ngữ kết quả, tu sức ý nghĩa cho Đgt “譯”phía trước. Toàn câu “譯為覺有情”nghĩa: dịch là  “Giác hữu tình”. 

其 kỳ (Đại từ) thay thế cho “菩薩” ở trước.

以 dĩ (Giới từ) nghĩa: “lấy, dùng”

“菩薩是印度語” câu phán đoán dùng động từ phán đoán (Đồng Đgt) thị 是. Cấu trúc (DT + 是 + DT), dịch: “A là B”..

“..令眾生開悟,出苦海” Tổ hợp Kiêm ngữ. Bởi “眾生” vừa là Tân ngữ của Đgt “令”, đồng thời là Chủ ngữ cho Vị ngữ “開悟,出苦海” phía sau.
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